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THÔNG BÁO
Họp xem xét của lãnh đạo hệ thống quản lý chất lưọiig

1, Thời gian: Ngày 05/7/2022
2, Địa điếm: Phòng họp Sở
3, Thành phần tham dự gồm các ông (bà):

TT Ho và tên
•

Bộ phận/chức vụ

1 Bùi Thu Hăng Giám đôc

2 Nguyên An Trường Phó Giám đôc Sở

3 Lê Thị Thanh Hòa Trưởng phòng nghiệp vụ y

4 Lê Thanh Hòa Trưởng phòng TCCB

5 Lưu Thu Hương Phó Chánh Vãn phòng

6 Đinh Thị Thu Hiên Phó TP. KH-TC

7 Bùi Thị Duyên Phó TP. Nghiệp vụ dược

8 Bùi Vãn Quyên Phó Chánh Thanh tra Sở

9 Vũ Duy Hiêu Chuyên viên phòng TCHC

4. Nội dung:
Tập trung xem xét toàn diện tính hiệu quả, hiệu lực xây dựng, áp dụng và

chuyển đổi Hệ thống quàn lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO
9001:2015./

Nơi nhộn:
- Lãnh đạo Sở;
- Ban chi đạo ISO;
- Lưu: TK iso.
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đòc lắp - Tư do - Hanh phúc

Hòa Bình, ngày 05 tháng 7 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO
(Năm 2022)

HÔĨĨI nay, ngày 05 tháng 7 nãm 2022, thành phần tham dự cuộc họp tại Sở
gồm có các ông (bà):

TT Họ và tên Bộ phận/chức vụ

1 Bùi Thu Hăng Giám đôc

2 Nguyên An Trường Phó Giám đôc Sở

3 Lê Thị Thanh Hòa Trưởng phòng nghiệp vụ y

4 Bùi Vãn Kêt Trưởng phòng TCCB

5 Lưu Thu Hương Phó Chánh Vãn phòng

6 Đinh Thị Thu Hiên Phó TP. KH-TC

7 Bùi Thị Duyên Phó TP. Nghiệp vụ dược

8 Bùi Vãn Quyên Phó Chánh Thanh tra Sở

9 Vũ Duy Hiẽu Chuyên viên phòng TCHC

I. NỘI DUNG HỌP XEM XÉT
A. Tình hình chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lương theo tiêu chuẩn

mói TCVN ISO 9001:2015

Nhận định ban đầu của ban lãnh đạo Sở cho việc xây dựng, chuyển đổi hệ
thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 là một bước cải
tiến dựa trên nền tảng của tiêu chuẩn cũ TCVN ISO 9001:2008. Các bước triển
khai vẫn bám sát Quyết định 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban
hành ngày 5/3/2014 và Quyết định 01/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công
nghệ ban hành ngày 21/01/2019. Tiêu chuân mới có nhiêu yêu câu mang tính
trọng tâm hơn, bao gồm:

+ Yêu cầu vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo trong hệ thống quản lý chất
lượng phải quyết liệt hơn. Lãnh đạo, CBCC trong các phòng chuyên môn cần tuân
thủ và áp dụng chặt chẽ các quy định của hệ thống.

+ Yêu cầu cơ quan hành chmh phải xác định được bối cảnh hoạt động thực
tiễn, chủ động nhận diện các rủi ro và cơ hội, đưa ra hành động cụ thê đê kiêm
soát.



+ Việc xây dựng Mục tiêu chất lượng của phòng chuyên môn phải rõ ràng
và cụ thể, thực hiện chặt chẽ, hiệu quả hơn.

+ Các cơ quan tãng cường trong các hoạt động quản lý tài liệu, hồ sơ, dữ
liệu (gọi chung là thông tin dạng vãn bản).

+ Tiếp tục duy trì việc xây dựng hệ thống quy trình chuẩn trong giải quyết
TTHC cho tồ chức, công dân, cập nhật các phương thức giải quyết TTHC phù
hợp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-
4...

+ Tăng cường nhận biết đầu ra công việc giải quyết TTHC không phù họp
và điều chính, cải tiến kịp thời, rút kinh nghiệm sâu sấc đến CBCC.

+ Các hoạt động đánh giá nội bộ phải nghiêm túc, sâu sát và chỉ dẫn được
các tòn tại nhàm định hướng cho hoạt động cải tiến.

Lãnh đạo Sở, Ban chỉ đạo ISO với quyết tâm cao đã bám sát nhừng thay
đồi và triển khai:

+ Ra quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo ISO 9001:2015
+ Tổ chức tập huấn về kiến thức, phưcmg pháp xây dựng áp dụng và đánh

giá nội bộ HTQLCL theo TCVNISO 9001:2015.
+ Hoàn thiện xây dựng, cải tiến, cập nhật Hệ thống quản lý chất lượng phù

hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và mô hình khung Hệ thống quản
lý chất lưọrng bao gồm (Chính sách, mục tiêu chất lượng, bản mô tả lĩiô hình hệ
thống, sáu quy trình theo tiêu chuẩn, trên 100 quy trình giải quyết TTHC).

+ Lãnh đạo, CBCC nghiên cứu và bám sát tuân thủ áp dụng (tiếp tục nâng
cao việc sắp xếp khoa học tài liệu, hồ sơ, bổ sung thực hiện những yêu cầu mới
theo hệ thống..).

+ Ban chỉ đạo ISO đã tổ chức đánh giá nội bộ vào ngày 16/5/2022 và chỉ
dẫn 18 điềm lưu ý, còn lại sự không phù hợp tồn tại để thiết lập báo cáo theo BM-
03-05 là không có trong đợt đánh giá này.

Nhìn chung tính đến thời điểm họp xem xét của lành đạo, hoạt động duy trì
và chuyển đồi hệ thống quản lý chất lượng được lãnh đạo, CBCC quyết tâm
mạnh mẽ, các yêu cầu của hệ thống đang dằn được thực hiện thành ứiói quen và
nguyên tắc nhất định, giúp công việc khoa học, hiệu quả hơn.

2. Tình trạng các hành động có được từ kết quả xem xét trước
Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN

ISO 9001:2015 được xem xét hiệu lực việc thực hiện giải quyết dựa trên những
kết luận của lần xem xét trước.

3. Các thay đổi bên trong và bên ngoài có liên quan đến Hệ thống quản
lý

Trong thời gian qua, cơ cấu tổ chức, thẩm quyền trách nhiệm đảm bảo ổn
định. Công tác tồ chức giải quyết công việc theo chức nãng, nhiệm vụ, thủ tục



hành chính được các bộ phận tuân thủ theo đúng quy định và sự phân công. Mọi
hoạt động phối kết hợp trong nội bộ Sở nhịp nhàng, hiệu quả nên không có sự
thay đồi đáng kể nào tác động đến việc xây dựng và áp dụng Hệ thống.

Các văn bản pháp luật, vãn bản chỉ đạo của UBND tỉnh đều được tiếp nhận,
xem xét và tố chức thực hiện bài bản. Tính cho đến nay, chưa có chính sách hoặc
chỉ đạo nào gây khó khăn cho các hoạt động quàn lý nhà nước, giải quyết thủ tục
hành chính thuộc thấm quyền của Sở.

Việc phối họp với các cơ quan bên ngoài đảm bảo chặt chể trong giải quyết
công việc, giải quyết TTHC.

Do vậy, có thể nói tính cho đến thời điềm xem xét của lãnh đạo về hệ thống
các yếu tố thay đổi bên trong và bên ngoài không ảnh hưởng đến hiệu quả áp
dụng,

4. Thông tin về kết quả hoạt động và hiệu lực của Hệ thống quản lý
chất lượng bao gom cả các xu hướng:

4.1 Sự hài lòng của tổ chức/cá nhân và phản hồi từ các bên quan tâm
Các phản hồi, khiếu nại từ phía tổ chức/cá nhân, các cơ quan hữu quan về

hoạt động chuyên môn của Sở hoặc chất lượng dịch vụ hành chính công đến thời
điểm xem xét ỉà chưa có phát sinh. Việc phát hành phiếu đánh giá của tổ chức/cá
nhân đang được cán bộ trực tại Trung tâm hành chính công ưiển khai, thu thập và
sẽ có báo cáo tồng hợp phân tích theo từng giai đoạn (6 tháng/lần).

4.2 Mức độ mà các mục tiêu đã đạt được:

Lãnh đạo Sở quán triệt sâu sắc mục tiêu đến các CBCC tại các phòng
chuyên ĩĩiôn, yêu cầu xây dựng kế hoạch, phương án chi tiết đề thực hiện. Mục
tiêu chất lượng sẽ là một nhiệm vụ bắt buộc được duy trì hàng nàm của các
phòng,

Các mục tiêu được thiết lập từ 03 cơ sở chính;
+ Từ các quá ừình, hoạt động còn yếu, đặt ra các mục tiêu để phấn đấu

nâng cao hiệu quả.

+ Xuất phát từ chức nàng, nhiệm vụ để đưa mục tiêu phấn đấu giúp hoàn
thành tốt nhất công việc được phân công.

+ Xuất phát từ những việc chưa làm bao giờ, nhưng nếu thực hiện sẽ mang
lại hiệu quả cao hơn.

Sau hoàn thành mục tiêu, ngoài sự quán triệt của lãnh đạo Sở, từng CBCC
tại các phòng chuyên môn đà nắm bắt và chủ động bám sát kế hoạch để triển khai
thực hiện. Tính đến thời điếm xem xét, các phòng đang tập trung để hoàn thành và
đạt được kết quả theo mục tiêu đã đề ra.

Ban chỉ đạo ISO cũng đã có kiểm tra việc thực hiện mục tiêu qua đánh giá
nội bộ, nhận thấy các Mục tiêu được in và treo tại phòng chuyên môn nhằm phổ
biến thực hiện. Cơ bản CBCC nám được mục tiêu của phòng mình. Ban ISO nhắc



nhở thời gian tới các phòng phải chủ động lập báo cáo bàng văn bản về việc thực
hiện mục tiêu chất lượng.

4.3 Kết quả hoạt động và sự phù họp của sản phẩm, dịch vụ
Trong thời gian qua, kết quả công việc đầu ra không phù hợp hiện chưa có

phát sinh tại các phòng chuyên môn. Các hoạt động giải quyết thủ tục hành chính,
giải quyết công việc đảm bảo ồn định, công tác tổ chức tại các phòng bài bản, đáp
ứng các yêu cầu chức năng nhiệm vụ.

4.4 Sự không phù họp và các hành động khắc phục
Các sự không phù hợp được xác định chủ yếu từ kết quả đánh giá nội bộ,

đều được các phòng có liên quan xử lý theo đúng vãn bản chỉ đạo, những sai sót,
sự cố phát sinh nghiêm trọng đến nay chưa có ... do vậy việc nhận diện sự khỏng
phù họp và thực hiện các hành động khấc phục đề triển khai áp dụng theo đúng
QT-05 là chưa xuất hiện.

4.5 Các kết quả theo dõi và đo lường
Hoạt động theo dõi và đo lường được triển khai tìiực hiện bám sát các quy

định.

+ Theo dõi và đo Iưcmg quá trình: Kết thúc các quá trình đều được các bộ
phận đánh giá lại nhằm kiếm soát các kết quả thực hiện.

+ Theo dõi và đo lường kết quả công việc: Được triển khai chặt chẽ qua các
hoạt động kiểm tra nội dung, thề thức, tính pháp lý của văn bản hành chính trước
khi phê duyệt và phát hành.

+ Theo dõi và đo lường sự thỏa màn của tồ chức/cá nhân: Triển khai phát
hành phiếu lấy ý kiến, thu thập tồng hợp và phân tích kịp ứiời.

+ Theo dõi và đo lường hệ thống: Hoạt động đánh giá nội bộ được duy trì
theo đúng quy định QT-03.

4.6 Các kết quả đánh giá
Ban chỉ đạo ISO của Sở đã tổ chức thực hiện đánh giá nội bộ vào ngày

23/7/2019, đoàn đánh giá của Sở đã chia thành nhiều nhóm khác nhau, tổ chức
thâm nhập, kiểm tra và đối chiếu, so sánh giữa các quy định và kết quả tuân thủ
thực hiện. Theo thống kê trong đợt đánh giá này có tổng thể là 15 điểm khuyến
nghị đóng góp giúp các bộ phận xem xét và cải tiến và sự không phù hợp cần
khắc phục và chứng minh kết quả bằng hồ sơ theo BM-03-05 là không có.

Ban chỉ đạo ISO và các phòng ghi nhận toàn bộ các điểm lưu ý, phân tích
nguyên nhân và đưa ra các biện pháp khắc phục theo chỉ đạo, triển khai thực hiện
và kiểm tra lại kết quả thực hiện. Tính đến thời điềni xem xét các điểm lưu ý sau
đánh giá đà được khắc phục triệt để.

4.7 Kết quả hoạt động của các nhà cung cấp bên ngoài
Các nhà cung cấp về văn phòng phẩm, hàng hóa, tài sản công được đánh

giá và lựa chọn chặt chẽ qua các hoạt động tồ chức đấu thầu, chỉ định thầu, chào



giá cạnh tranh phối họp và theo dõi, kiểm tra chặt chẽ trong, sau quá trình
thực hiện của nhà cung cấp, mọi sản phẩm, hàng hóa được nghiệm thu đảm bảo
chất lượng, chủng loại mới đưa vào sử dụng.

5. Sự đầy đủ các nguồn lực
5.1 Nhân lực:

Các phòng đều có cán bộ phụ trách ISO, các cán bộ, công chức khác thấu
hiểu các quy định của hệ thống và tuân thủ triển khai áp dụng chặt chẽ.

5.2 Vật lực:

Đỉều kiện cơ sở hạ tầng cơ bản đảm bảo phù hợp cho quản lý nhà nước,
giải quyết thủ tục hành chính. Tủ lưu, các phương tiện lưu trừ như cặp, hộp, file,
bìa sơ mi ... còn hạn chế, các phòng cần xác định và đề xuất kịp thời trình lãnh
đạo Sở xem xét, phê duyệt để thực hiện mua sắm, trang bị thích họp trong thời
gian tới nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực áp dụng hệ thống.

5.3 Tài lực:

Hoạt động quản lý tài chính thực hiện tuân thủ đúng quy định của luật ngân
sách và quy chế của Sở.

6. Tính hiệu lực của các hành động đưọ'c thực hiện đế giải quyết rủi ro
và cơ hội

Hoạt động phân tích bối cảnh và xác định các rủi ro, cơ hội được lập kế
hoạch cụ thể. Nhóm phân tích đã tập trung vào các yếu tố tác động của Bên ngoài,
Bên trong nội bộ và các Bên liên quan đề xác định các rủi ro và cơ hội chính xác.
Ban chỉ đạo ISO đã chủ động xây dựng Kế hoạch giải quyết rủi ro, trình lãnh đạo
Sở phê duyệt và chuyển các phòng chuyên môn bám sát thực hiện.

Việc đánh giá hiệu lực của hành động giải quyết rủi ro của các phòng
chuyên môn sể được thực hiện theo đúng kế hoạch đã phê duyệt.

7. Các cơ hội cải tiến
Tiêu chuẩn mới giúp Ban chỉ đạo ISO hiệu chỉnh, cải tiến thường xuyên

các quy định hệ thống nhằm tạo ra tính bài bản, khoa học hơn trong quản lý, điều
hành và tổ chức quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính. Việc xây dựng
quy trình hệ thống giúp CBCC kiểm soát được mục việc, cập nhật thường xuyên
những thay đổi của văn bản pháp luật nhà nước, biết rõ quy trình làm và phối hợp
trong nội bộ cơ quan giúp phát triển các ý tưởng sáng tạo, khoa học trong mọi
hoạt động.

ill. KÉT LUÂN:

STT Nội dung công việc

Bộ phận cá

nhân thực

hiện

Thời gian

thực hiện

Người

kìểin tra



1

Tiếp tục triển khai nghiên cứu và
xây dựng, mở rộng các quy trình

thuộc Hệ thống quản lý chất lượng
nhằm nâng cao hiệu quả quản lý,
điều hành tác nghiệp cỏ tính hệ
thống, khẳng định chất lượng của
mọi quá trình, hoạt động

Ban chỉ đạo

ISO

Các phòng

chuyên môn

Thường

xuyên

Lãnh đạo

Sở

2

Thực hiện bám sát đôi sách và giải

quyết triệt để các rủi ro, cơ hội dựa
trên kết quả phân tích. Kiểm tra
chặt chẽ tính hiệu lực, hiệu quả của

hoạt động này tại các phòng và yêu

cầu chấn chỉnh kịp thời

Ban chỉ đạo

ISO

Các phòng

chuyên môn

Thường

xuyên

Lãnh đạo

Sở

3

Tập ừung nâng cao trình độ CBCC

trong toànSỞ tạo môi trường làm

việc chuyên nghiệp, chuyên môn

hóa cao tại các bộ phận. Tổ chức
thực hiện mạnh mẽ CNTT trong

thời gian tới

Ban chỉ đạo

ISO

Các phòng

chuyên môn

Thường

xuyên

Lãnh đạo

Sở

KT.GIÁM ĐÓC SỜ
PHÓ GIÁM ĐÓC

rgũyến An Trường

THƯKÝCUOC HOP

Vũ Duy Hiếu
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UBNDTỈNH HÒA BÌNH

SỞ Y TÉ
CỘNG HOÀ XẲ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự Do-Hạnh Phúc

Hòa Bình, ngày 08 tháng 7 nàm 2022

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Vói phương châm:

"CÔNG KHAI, MINH BẠCH-CÔNG TÂM, CHƯ ĐÁO
-ĐÚNG PHÁP LUẬT, ĐÚNG HẸN"

Tập thể lãnh đạo, CBCC, người lao động sỏ* Y tế cam kết:
1. Thực hiện và hoàn thành suắt sắc nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực y tế

đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật và sự chỉ đạo của ƯBND tỉnh.
2. Bộ máy, tổ chức của Sở tinh gọn, trong sạch có đủ phẩm chất và năng lực

để phục vụ tốt các tổ chức, công dân; thực hiện đối mới toàn diện công tác quản lý
trong các cơ quan chuyên môn.

3. Cán bộ công chức được làm việc trong môi trường thuận lợi để phát huy
trí tuệ, nàng lực, đạt nàng suất và chất lượng cao trong thực thi công vụ.

4. Tàng cường mối liên hệ và phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn có liên
quan trong công tác quản lý, điều hành tác nghiệp, thực thi nhiệm vụ đảm bảo kịp
thời, chính xác, hợp pháp, hiệu quả đáp úng yêu cầu ngày càng cao của tồ chức và
công dân.

5. Quy trình xử lý, giải quyết công việc hợp lý, rõ ràng, thống nhất, công
khai và đúng pháp luật, có hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

6. Phát huy mạnh mẽ tư duy sáng tạo, dân chủ trong mọi lĩnh vực hoạt động.
Nhận diện chính xác các rủi ro và đưa ra hành động giải quyết kịp ứiời. Thường
xuyên duy trì và cải tiến hiệu quả, hiệu lực Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu
chiáẩn quoc gia TCVN ISO 9001:2015.

^  lóc

Bùỉ Thu Hăng



ƯBND TỈNH HÒA BINH
SỜYTÉ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC lập-Tựdo-Hạnh phúc

Hòa Bình, ngày 05 thảng 7 năm 2022

BẲN XÁC NHẶN
Hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lưọ*ng theo tỉêu chuẩn quốc gia TCVN

ISO 9001:2015 tại sỏ'Y tế tỉnh Hòa Bình

GIÁM ĐỚC SỞ Y TÉ TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Quyết định số 3ỉ/20ỉ6/QĐ-ƯBND ngày 19/7/2019 của Chủ tịch
UBND tỉnh Hòa Bình vể việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ
cấu tô chức của Sởy tế tinh Hòa Bình;

Căn cứ Quyết định số ỉ9/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng
Chinh phủ về việc áp dụng Hệ thống quản ỉỷ chất ỉượng theo TCVN ISO
9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tố chức thuộc hệ thống hành chỉnh Nhà
nước;

Căn cứ Quyết định sổ ỈOỈ/QĐ-BKHCN ngày 2Ỉ/0Ỉ/2019 của Bộ Khoa học
và Công nghệ ve việc công bố Mô hìrĩh khung HTQLCL theo tiêu chuân quốc gia
TCVN ỈSO 9001:2015 cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống HCNN tại địa phương;

xẻt đề nghị của Trưởng phòng TCHC,

XÁC NHẬN
Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO

9001:2015 áp dụng tại Sở Y tế tỉnh Hòa Binh có hiệu lực đối với các lĩnh vực quản
lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính theo đúng tiêu chuấn quốc gia và mô
hình khung Hệ thống quản lý chất lượng của Bộ KH&CN./.

Nơi nhận:
- Sở KH&CN (để b/c);
- Giám đốc, các PGĐ sờ;
- Ban chi đạo ISO;
- Lưu: VT.

KT.GIẢM ĐÓC
PHÓ GIÁM ĐÓC

Nguyền An Trường



ƯBND 1ỈNH HÒA BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỜ Y TÉ Độc lập - Tự do - Hạnh phức

Số: 2415/QĐ-SYT Hòa Bình, ngày 08 tháng 7 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
về việc công bố Hệ thống quản lý chất lưọng phù hợp

Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẺ TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Quyết định sổ 3Ỉ/20Ỉ6/QĐ-ƯBND ngày Ỉ9/7/2ỒỈ9 của Chủ tịch
ƯBND tỉnh Hòa Bĩnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ
cấu to chức của Sở y tế tỉnh Hòa Bĩnh;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháĩìg 3 năm 20Ỉ4 của Thủ
tướng Chỉnh phủ vê việc ảp dụng Hệ thống quản lý chất ỉượng theo Tiêu chuấn
quôc gia TCVN ỈSO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, to chức thuộc hệ
thống hành chỉnh nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày Ỉ0/Ỉ0/20Ỉ4 Quy định chi tiết
thỉ hành Qựyết định số 19/20ỉ4/QĐ/TTg ngày Ồ5/3/2014 của Thủ tướng Chỉnh phủ
ve việc áp dụng Hệ thong quản ỉý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ỈSO
9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chỉnh nhà
nước;

Căn cứ Quyết định số ỈOỈ/QĐ-BKHCN ngày 2Ỉ/0I/20I9 của Bộ Khoa học
và Công nghệ về việc công bố Mô hĩnh khung HTQLCL theo tiêu chuắn quốc gia
TCVN ISO 9001:2015 cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống HCNN tại địa phương;

Căn cứ Văn bản xác nhận của Giám đốc Sở ngày 28/6/2021 về việc Hệ
thong quản lỷ chắt ỉượng được áp dụng có hiệu lực tạỉ Sở;

Theo đề nghị của Trưởng phòng TCHC,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Y tế tỉnh Hòa Bình phù
hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại Quyết định số
19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ đối với các
lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Điều 3. Văn phòng Sở, các phòng ban, đơn vị thuộc Sở; CBCC, người lao động

có liên quan chịu ữách nhiệm tìii hành Quyết đinh này./.
KT. GIÁM ĐỐC

Nơi nhận: ^ ĐÓC
-Như Điều 3;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Sở KH&CN (để biet);
-Lưu:VT.

gốyễíí An Trường



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BẢN CÔNG Bô
sở Y TÉ TỈNH HÒA BÌNH

(LẦN THỨ 2)

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
phù họp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với hoạt động

quản lỷ nhà nưó'c

(Theo Phụ ỉục ban hành kèm theo Quyết định số 24Ỉ5/QĐ-SYT
ngày 08 tháng 7 năm 2022)

Bản công bố này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Hòa Bìnhy ngày 08 thảng 7 năm 2022
ĐỐC

fi Thu Hăng
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PHỤ LỤC
c LĨNH VỤ c HOẠT ĐỘNG CỦA sở Y TỂ

Ù HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015
tWẽủ Quvết định sẻ 24Ỉ5/QĐ-SYT ngày 08 thảng 7 năm 2022)

STT

Ị\ Y tĩli ì:
* >v y //

Tên tài liêu Mã số

I. THỦ TỤC THEO YÊU CẰU TIÊU CHUẲN

1. Chính sách chất lượng CSCL

2. Mục tiêu chất lượng MTCL

3. sồ tay chất lượng STCL

4. Quy trình kiểm soát tài liệu QT-01

5. Quy trình kiềm soát hồ sơ QT-02

6. Quy ừình đảnh giá nội bộ QT-03

7. Quy trình kiểm soát sự không phù hợp QT-04

8. Quy trình thực hiện hành động khắc phục QT-05

9. Quy trình thực hiện hành động phòng ngừa QT-06

II. CÁC LĨNH VỤC CHƯYÊN MÔN GIẢI QƯYÉT TTHC

Sở y tế liệt kê các quy trình gỉải quyết TTHC đã xây dựng và ban hành trong năm
2020



UBND TÍNH HÒA BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ Y TẺ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ: 63 /KH-SYT QJ 2022

KẾ HOẠCH
Ị bố lại Hệ thối

chuẩn quốc gia TCVN isó 9001:2015 năm 2022
Vê việc cải tỉen, duy trì và công bô lại Hệ thông quản lỷ chât lượng theo tiêu

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/03/2014 của Thủ tướng
Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia ISO
9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính
nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 Quy định chi
tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ/TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng
Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia
TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống
hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp
dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO
9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tồ chức thuộc hệ thống hành chính
nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học
và Công nghệ về việc công bố Mô hình khung HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia
TCVNISO 9001 ;2015 cơ quan, tồ chức thuộc hệ thống HCNN tại địa phương;

Càn cứ Quyết định số 3086/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của Chủ tịch ủy
ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Ke hoạch Cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình
năm 2022;

Sở Y tế xây dựng kế hoạch cải tiến, duy trì và công bố lại Hệ thống QLCL
theo TCVN ISO 900*1:2015 nàm 2022 như sau:

L MỤC ĐÍCH, YÊU CẢU
1 Mục đích:

- Duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 tại
Sở Y tế theo Mô hình khung được ban hành tại theo Mô hình khung được ban
hành tại Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và
Công nghệ qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác
đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tổ chức và công dân.

- Xây dựng đội ngũ CBCC từng bước chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa
nâng cao chất lượng hiệu quả, hiệu lực quản lý của cơ quan hành chính nhà nước.

2 Yêu cầu:

I



Lãnh đạo, cán bộ công chức (CBCC) các phòng trực thuộc Sở phải có sự
quyết tâm cao trong việc Duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo yêu
càu của tiêu chuan TCW ISO 9001 ;2015.

Phải xem việc Duy trì và áp dụng các quy trình theo yêu cầu của tiêu chuấn
TCVN ISO 9001:2015 là nhiệm vụ trọng tâm, một tiêu chí để đánh giá thi đua,
khen thưởng hàng năm của các bộ phận, của từng CBCC.

11. NỘI DƯNG
1. Phạm vi thực hiệtì

- Cải tiến, duy trì áp dụng theo Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng
TCVN ISO 9001:2015 đối với các Thủ tục hành chính đã được rà soát đôi với các
bộ phận có liên quan.

- Địa điềm áp dụng: Trụ sở Cơ quan Sở Y tế.
2.2. Hoạt động tư vẩn- xây dựngy iànt thủ tục tự công bố phù hợp iiêu

chuẩn TCVNISO 9001:2015

- Rà soát lại toàn bộ các quy trình tác nghiệp và quy trình hỗ trợ đà ban
hành để bồ sung, chỉnh sửa kịp thời các tài Ịiệu viện dẫn, các thay đổi khác (nếu
có) và triển khai thực hiện đúng Quy trình kiêin soát sự không phù hợp và khăc
phục, phòng ngừa sai lỗi

- Công tác xây dựng mới các quy trình nghiệp vụ: rà soát các thủ tục hành
chính của Sở chưa áp dụng để xây dựng quy trình đảm bảo 100% thủ tục hành
chính của Sở áp dụng quy trình quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015.

Hoạt động tư vấn, xây dựng:
Trên cơ sở rà soát các thủ tục hành chính, lãnh đạo đơn vị phân công CBCC

am hiểu chuyên môn chủ động phối hợp vớỉ Đơn vị tư vấn, Ban chỉ đạo ISO 9001
xây dựng các quy trình theo yêu cầu của Hệ thống QLCL để triển khai áp dụng
theo đúng tiến độ đã đề ra.

Hoạt động tự công bố phù hợp tiêu chuẩn: Sau khi xây dựng và triền khai
áp dụng các quy trình, Ban chỉ đạo ISO 9001 chịu trách tổ chức hoạt động kiểm
tra, phối họp với đorn vị tư vấn làm thủ tục để tự công bố phù hợp tiêu chuẩn ISO
9001:2008 theo quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng
Chính phủ

2,3» Dự kiến kế hoạch cụ thể như sau:

Nội dung công việc Thòi gian
thực hiện Trách nhiêm

ầ
Ghỉ chủ

- Kiện toàn ban chỉ đạo
ISO (nếu có sự thay đổi
về nhân sự)

Tháng
1/2022

BCĐ ISO Sở Y
tế

QĐ kiện toàn



- Ban hành kế hoạch duy
trì, cải tiến và công bố lại
Hệ thống QLCL phù hợp
tiêu chuẩn TCVN ISO
9001:2015

Tháng
1/2022

SỞYtế Kế hoạch duy trì,
cải tiến

- Rà soát bộ TTHC ban
hành mới nhất theo Quyết
định của tỉnh và của Bộ Y
tể.

Tháng
4/2022

BCĐISO SỞY
tế

- Hiệu chỉnh, cải tiến tài
liệu Hệ thống quản lý chất
lượng'theo TCVN ISO
9001:2015 phù họp với
các văn bản pháp luật và
Mô hình khung theo
Quyết định số 101/QĐ-
BlủiCN ngày 21/01/2019

Từ tháng
4/2022

Ban chỉ đạo ISO
cùa Sở

- Hướng dẫn áp dụng tài
liệu Tháng

4/2022

Ban chỉ đạo ISO
Sở

- Đánh giá nội bộ để kiểm
tra việc áp dụng và hướng
dẫn tiến hành khắc phục

Tháng
5/2022

Ban chỉ đạo ISO
Sở'

- Sở xác nhận hiệu lực
của Hệ thống và công bố
Hệ thống quản lý chất
lượng phù hợp TCVN
ISÒ 9001:2015

Quý 3/2022

Ban chỉ đạo ISO
Sở'

Thực hiện các thủ
tục tự công bố,
các nội dung còn
lại của hệ thống
cần thực hiện
trước khi công bố
phù hợp

2.4. Kinh phi thực hiện

Thực hiện theo quy định tại Thông tư 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của
Bộ Tài chính Quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng,
áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia
TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tồ chức thuộc hệ tiiống
hành chính nhà nước và đề xuất của Ban chỉ đạo ISO 9001.

III. TÓ CHỬC THỰC HIỆN

3,1. Ban chỉ đao ISO Sở Y tế



Xây dựng lịch làm việc chi tiết đối với tìrng phòng chức năng của Sở, đề
xuất kinh phí cho việc cải tiến, duy trì và áp dụng hệ thông QLCL theo TCVN
ISO 9001:2015 tại cơ quan theo tiến độ đã đề ra.

Hỗ trợ các phòng chức nàng trong cải tiến, duy trì và áp dụng các quy trình
đã được ban hành theo hệ thống QLCL.

Thực hiện việc kiểm tra đánh giá chất lượng nội bộ tại các phòng theo quy định.
3.2. Pềìòng TCHCSỎ Ytế
Tham mưu, đề xuất kiện toàn Ban chỉ đạo ISO của Sở Y tế (nếu cần).
Kết hợp với các phòng chuyên môn lập kế hoạch và thực hiện các công việc

có liên quan để cải tiến, duy trì và áp dụng thành công tiêu chuẩn TCVN ISO
9001:2015 tại Sở Y tế

Thực hiện theo đúng lộ trình được phê duyệt và các quy định của pháp luật
có liên quan đến việc cải tiến, duy trì và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng và
định kỳ báo cáo lãnh đạo Sở về tiến độ và chất lượng công việc.

Xem xét, hướng dẫn, kiểm soát các phòng chức năng áp dụng Hệ thống
quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 cải tiến, duy trì và áp dụng, định kỳ báo
cáo lãnh đạo Sở.

Nơi nhận:
- UBND tình (Để B/c);
-SỞKH&CN;
-Các phòng SYT;
-LưuVT-TCHC.

ĐỎC

Bùi Thu Hăng



ƯBND TỈNH HÒA BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỠ Y TÉ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số' 31/QĐ-SYT Bình, ngày 06 thảng Oỉ nâm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Vê việc kiện toàn ban chí đạo và to giúp viêc áp dung hê thống quản lý
chất lưọng theo TCVN ISO 9001:2015 vảo hoạt động quản lý HCSN

GIÁM ĐÓC SỞ Y TẾ TỈNH HÒA BÌNH

Cãn cứ Quyết định sỗ 19/20ỉ4/QĐ-TTg ngày 05 thảng 3 năm 2014 của Thủ
tưởng Chính phủ vê việc ảp dụng hệ thong quản lỷ chất lượng theo tiêu chuân
TCVN ỈSO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ áxquan hành chỉnh nhà nước;

Căn cứ Thông tư sổ 26/20I4/TT-BKHCN ngày ỈO/ỈO/2014 Quy định chi tiết
thi hành Quyết địrìh số ỉ9/20ỉ4/QĐ/TTg ngày 05/3/20Ỉ4 của Thủ tướng Chính phủ
về việc áp dụng Hệ thông quản lý chát lượng theo tiêu chuản quôc gia TCVN ỈSO
9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tô chức thuộc hệ thông hành chỉnh nhà
nước;

Căn cứ Quyết định sẩ ỈOỈ/QĐ-BKHCN ngày 21/0Ỉ/20Ỉ9 của Bộ Khoa học và
Công nghệ về việc công bổ Mỏ hình khung HTQLCL theo tiêu chuân quôc gia
TCVNỈSO 900ỉ:20ỉ5 cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống HCNN tại địa phương;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức hành chính Sở Y Te;

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo và tổ giúp việc thực hiện áp dụng hệ thống

quản lý chất lượng tìieo TCVN 9001:2015 vào hoạt động quản lý HCNN tại Sở Y tê
(có danh sách đính kèm).

Điều 2. Ban chỉ đạo triển khai ISỌ của Sở Y tế có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm
soát quá trình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng; chịu trách nhiệm
về hiệu lực, hiệu quả của việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiên hệ thông quản lý
chất lượng trong hoạt động của cơ quan; tô giúp việc chịu trách nhiệm vê các quy
chế nội bộ và các quy trình liên quan đến Bộ thủ tục hành chính của phòng mình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kề từ ngày ký. Các phòng chuyên môn
thuộc Sở Y tế và cac ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.

Nơi nhận: đốc
- Như điều 3;
-Lưu: VT.

\

Thu Hăng



danh sách ban chỉ đạo iso và TỖ giúp viẻc
w theo Quyết định sô 3 ỉ/QĐ-SYT ngày 06/ÚỈ/2022 cua Sở Y tế)

chi đạo:

TT Họ và tên
Chức danh

1 Bùi Thu Hẩng Giám đốc Sở Trưởng ban chỉ đạo
1 Nguyễn An Trường Phó Giám đốc Sở Đại diện lãnh đạo chất lượng (QMR)
3 Liru Thu Hương Phó TP TCHC Sở Thư ký ban chỉ đạo
4 Bùi Thị Hiền Trưởng phòng KH-TC Thành viên

5 Bùi Thị Thu Hoài TP nghiệp vụ Dược Thành viên

6 Lê Thanh Hà Chánh Thanh tta Thành viên

7 Lê Thị Thanh Hòa TP nghiệp vụ Y Thành viên

2. Tỗ giủp việc:

TT Họ và tên Chức danh

1 Vũ Duy Hiếu Chuyên viên phòng TCHC Tồ trưởng

2 Đinh Thị Thu Hiền PTP Kế hoạch - Tài chính Thư ký

3 Bùi Thị Duyên PTP nghiệp vụ Dược Thành viên

4 Đặng Trần Huyền Thương PTP nghiệp vụ Y Thành viên

5 Bùi Vãn Quyền Phó Chánh Thanh ứa Thành viên


